






























































































































































































































































































































































































TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0006029

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 1/2022 (31 ngày từ 06/12/2021 đến 05/01/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ thấp điểm 10 25.910 25.346 5.640

Khung giờ bình thường 10 76.298 74.834 14.640

Khung giờ cao điểm 10 28.534 28.050 4.840

Tổng: 25.120

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 14.640 25.927.440

Toàn thời gian 1.771 4.840 8.571.640

Toàn thời gian 1.771 5.640 9.988.440

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 25.120

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 44.487.520

Thuế suất GTGT 10%

Thuế GTGT (đồng) 4.448.752

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 48.936.272

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi hai
đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

48.936.272 đồng

Hạn thanh toán

10/01/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 05/01/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0096694

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 2/2022 (31 ngày từ 06/01/2022 đến 05/02/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ bình thường 10 77.624 76.298 13.260

Khung giờ cao điểm 10 28.983 28.534 4.490

Khung giờ thấp điểm 10 26.509 25.910 5.990

Tổng: 23.740

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 13.260 23.483.460

Toàn thời gian 1.771 4.490 7.951.790

Toàn thời gian 1.771 5.990 10.608.290

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 23.740

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 42.043.540

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 3.363.483

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 45.407.023

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu bốn trăm linh bảy nghìn không trăm hai mươi ba đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

45.407.023 đồng

Hạn thanh toán

11/02/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/02/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0182703

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 3/2022 (28 ngày từ 06/02/2022 đến 05/03/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ thấp điểm 10 26.966 26.509 4.570

Khung giờ cao điểm 10 29.517 28.983 5.340

Khung giờ bình thường 10 79.168 77.624 15.440

Tổng: 25.350

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 15.440 27.344.240

Toàn thời gian 1.771 5.340 9.457.140

Toàn thời gian 1.771 4.570 8.093.470

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 25.350

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 44.894.850

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 3.591.588

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 48.486.438

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi tám
đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

48.486.438 đồng

Hạn thanh toán

11/03/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/03/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0274537

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 4/2022 (31 ngày từ 06/03/2022 đến 05/04/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ bình thường 10 81.175 79.168 20.070

Khung giờ cao điểm 10 30.153 29.517 6.360

Khung giờ thấp điểm 10 27.655 26.966 6.890

Tổng: 33.320

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 20.070 35.543.970

Toàn thời gian 1.771 6.360 11.263.560

Toàn thời gian 1.771 6.890 12.202.190

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 33.320

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 59.009.720

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 4.720.778

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 63.730.498

Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu bảy trăm ba mươi nghìn bốn trăm chín mươi tám đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

63.730.498 đồng

Hạn thanh toán

11/04/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/04/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0366833

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 5/2022 (30 ngày từ 06/04/2022 đến 05/05/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ bình thường 10 83.132 81.175 19.570

Khung giờ cao điểm 10 30.807 30.153 6.540

Khung giờ thấp điểm 10 28.344 27.655 6.890

Tổng: 33.000

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 19.570 34.658.470

Toàn thời gian 1.771 6.540 11.582.340

Toàn thời gian 1.771 6.890 12.202.190

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 33.000

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 58.443.000

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 4.675.440

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 63.118.440

Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu một trăm mười tám nghìn bốn trăm bốn mươi đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

63.118.440 đồng

Hạn thanh toán

11/05/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/05/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Công ty Điện lực Bình Dương-Điện Lực Thuận An
Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001.014

19001006-19009000

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AC/22E

Số: 0457414

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Địa chỉ Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Điện thoại 0903093341

Email chau.ngogiang@hoanhao-keimeikai.vn

Mã số thuế 3700681695-002

Địa chỉ sử dụng điện Số 344B, đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP.
Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ bình thường
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ cao điểm
100 % Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông -
Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 6/2022 (31 ngày từ 06/05/2022 đến 05/06/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16028826

Khung giờ thấp điểm 10 29.060 28.344 7.160

Khung giờ cao điểm 10 31.498 30.807 6.910

Khung giờ bình thường 10 85.164 83.132 20.320

Tổng: 34.390

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Toàn thời gian 1.771 20.320 35.986.720

Toàn thời gian 1.771 6.910 12.237.610

Toàn thời gian 1.771 7.160 12.680.360

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 34.390

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 60.904.690

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 4.872.375

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 65.777.065

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi lăm
đồng.

Mã khách hàng

PB04030043938

Số tiền thanh toán

65.777.065 đồng

Hạn thanh toán

11/06/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/06/2022

Người ký : Công ty Điện lực Bình
Dương - Điện lực Thuận An

#
#
#


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22THC

Số (No): 31051

Ngày (Date) 10 tháng (month) 07 năm (year) 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2022 từ ngày 06/06/2022 đến ngày

05/07/2022
kWh 37.560 - 66.518.760

 (kèm theo bảng kê số 1133054586 ngày 10 tháng 07 năm

2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.518.760

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.321.501

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.840.261

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi nghìn hai trăm sáu mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 10/ 07/ 2022   17:39:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22THC

Số (No): 115665

Ngày (Date) 06 tháng (month) 08 năm (year) 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2022 từ ngày 06/07/2022 đến ngày

05/08/2022
kWh 37.500 - 66.412.500

 (kèm theo bảng kê số 1140317495 ngày 06 tháng 08 năm

2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.412.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.313.000

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.725.500

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 06/ 08/ 2022   12:54:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22THC

Số (No): 274414

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2022 từ ngày 06/08/2022 đến ngày

30/09/2022
kWh 66.080 - 117.027.680

 (kèm theo bảng kê số 1160026867 ngày 02 tháng 10 năm

2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 117.027.680

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.362.214

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
126.389.894

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi sáu triệu ba trăm tám mươi chín nghìn tám trăm chín mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 10/ 2022   10:00:17

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22THC

Số (No): 366165

Ngày (Date) 01 tháng (month) 11 năm (year) 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2022 từ ngày 01/10/2022 đến ngày

31/10/2022
kWh 34.180 - 60.532.780

 (kèm theo bảng kê số 1169789148 ngày 01 tháng 11 năm

2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.532.780

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.842.622

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
65.375.402

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm linh hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 11/ 2022   18:19:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22THC

Số (No): 458625

Ngày (Date) 01 tháng (month) 12 năm (year) 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2022 từ ngày 01/11/2022 đến ngày

30/11/2022
kWh 32.420 - 57.415.820

 (kèm theo bảng kê số 1179795946 ngày 01 tháng 12 năm

2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 57.415.820

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.593.266

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
62.009.086

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi hai triệu không trăm linh chín nghìn không trăm tám mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 12/ 2022   21:48:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 1937

Ngày (Date) 04 tháng (month) 01 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Tên đơn vị (Company name): Chi nhánh II Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Thuận An

Mã số thuế (Tax code): 3700681695-002

Địa chỉ (Address): Số 344B đường BH 22, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030043938

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2022 từ ngày 01/12/2022 đến ngày

31/12/2022
kWh 26.940 - 47.710.740

 (kèm theo bảng kê số 1190874661 ngày 04 tháng 01 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 47.710.740

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.771.074

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
52.481.814

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi hai triệu bốn trăm tám mươi mốt nghìn tám trăm mười bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 04/ 01/ 2023   18:20:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010





Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh: CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH
DƯƠNG

HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:    3/12/2021     đến ngày:    2/1/2022   

Mã số thuế: 3700145694 Mẫu số: 01GTKT0/001

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: TN/21E Số: 1996220

Số BL: 39039

Ông (Bà): CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH: SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH: 3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02 

Kỳ/Năm

01/2022 

Khoán

0 

Chỉ số cũ

1708 

Chỉ số mới

2374 

M3 Tiêu thụ

666 

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 666 22.050 14.685.300

13.986.000
699.300

1.398.600

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5%:
Phí BV môi trường  10%:

Tổng số tiền phải trả: 16.083.900

Bằng chữ:  Mười sáu triệu không trăm tám mươi ba ngàn chín trăm đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 06/01/2022

Ngày  06 tháng  01 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh: CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH
DƯƠNG

HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:    3/1/2022     đến ngày:    2/2/2022   

Mã số thuế: 3700145694 Mẫu số: 01GTKT0/001

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: TN/21E Số: 2334959

Số BL: 327560

Ông (Bà): CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH: SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH: 3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02 

Kỳ/Năm

02/2022 

Khoán

0 

Chỉ số cũ

2374 

Chỉ số mới

3042 

M3 Tiêu thụ

668 

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 668 22.050 14.729.400

14.028.000
701.400

1.402.800

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5%:
Phí BV môi trường  10%:

Tổng số tiền phải trả: 16.132.200

Bằng chữ:  Mười sáu triệu một trăm ba mươi hai ngàn hai trăm đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 09/02/2022

Ngày  09 tháng  02 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh: CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH
DƯƠNG

HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:    3/2/2022     đến ngày:    2/3/2022   

Mã số thuế: 3700145694 Mẫu số: 01GTKT0/001

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: TN/21E Số: 2626700

Số BL: 600708

Ông (Bà): CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH: SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH: 3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02 

Kỳ/Năm

03/2022 

Khoán

0 

Chỉ số cũ

3042 

Chỉ số mới

3567 

M3 Tiêu thụ

525 

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 525 22.050 11.576.250

11.025.000
551.250

1.102.500

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5%:
Phí BV môi trường  10%:

Tổng số tiền phải trả: 12.678.750
Bằng chữ:  Mười hai triệu sáu trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 04/03/2022

Ngày  04 tháng  03 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh: CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH
DƯƠNG

HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:    3/3/2022     đến ngày:    2/4/2022   

Mã số thuế: 3700145694 Mẫu số: 01GTKT0/001

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: TN/21E Số: 2977920

Số BL: 897206

Ông (Bà): CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH: SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH: 3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02 

Kỳ/Năm

04/2022 

Khoán

0 

Chỉ số cũ

3567 

Chỉ số mới

4242 

M3 Tiêu thụ

675 

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 675 22.050 14.883.750

14.175.000
708.750

1.417.500

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5%:
Phí BV môi trường  10%:

Tổng số tiền phải trả: 16.301.250

Bằng chữ:  Mười sáu triệu ba trăm lẻ một ngàn hai trăm năm mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 05/04/2022

Ngày  05 tháng  04 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh: CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH
DƯƠNG

HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:    3/4/2022     đến ngày:    2/5/2022   

Mã số thuế: 3700145694 Mẫu số: 01GTKT0/001

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: TN/21E Số: 3324351

Số BL: 1198957

Ông (Bà): CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH: SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH: 3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02 

Kỳ/Năm

05/2022 

Khoán

0 

Chỉ số cũ

4242 

Chỉ số mới

5011 

M3 Tiêu thụ

769 

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 769 22.050 16.956.450

16.149.000
807.450

1.614.900

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5%:
Phí BV môi trường  10%:

Tổng số tiền phải trả: 18.571.350
Bằng chữ:  Mười tám triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn ba trăm năm mươi
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 06/05/2022

Ngày  06 tháng  05 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 199273

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/5/2022      đến ngày:     2/6/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  1584881

Ông (Bà):  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

06/2022

Khoán

495

Chỉ số cũ

0

Chỉ số mới

437

M3 Tiêu thụ

932

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 932 22.050 20.550.600

19.572.000
978.600

1.957.200

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 22.507.800

Bằng chữ:   Hai mươi hai triệu năm trăm lẻ bảy ngàn tám trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 20/06/2022 16:08:07

Ngày  20   tháng  06   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 395796

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/6/2022      đến ngày:     2/7/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  1796004

Ông (Bà):  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

07/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

437

Chỉ số mới

1.312

M3 Tiêu thụ

875

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 875 22.050 19.293.750

18.375.000
918.750

1.837.500

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 21.131.250
Bằng chữ:   Hai mươi mốt triệu một trăm ba mươi mốt ngàn hai trăm năm mươi
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 06/07/2022 14:41:39

Ngày  06   tháng  07   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 730278

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/7/2022      đến ngày:     2/8/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2097227

Tên Khách Hàng:  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

08/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

1.312

Chỉ số mới

2.284

M3 Tiêu thụ

972

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 972 22.050 21.432.600

20.412.000
1.020.600
2.041.200

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 23.473.800

Bằng chữ:   Hai mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn tám trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 05/08/2022 10:38:37

Ngày  05   tháng  08   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1071283

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/8/2022      đến ngày:     2/9/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2400089

Ông (Bà):  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

09/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

2.284

Chỉ số mới

3.116

M3 Tiêu thụ

832

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 832 22.050 18.345.600

17.472.000
873.600

1.747.200

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 20.092.800

Bằng chữ:   Hai mươi triệu không trăm chín mươi hai ngàn tám trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 06/09/2022 15:48:41

Ngày  06   tháng  09   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1416058

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/9/2022      đến ngày:     2/10/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2721990

Ông (Bà):  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

10/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

3.116

Chỉ số mới

3.812

M3 Tiêu thụ

696

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 696 22.050 15.346.800

14.616.000
730.800

1.461.600

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 16.808.400

Bằng chữ:   Mười sáu triệu tám trăm lẻ tám ngàn bốn trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 05/10/2022 10:54:00

Ngày  05   tháng  10   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1776013

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/10/2022      đến ngày:     2/11/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  3058130

Ông (Bà):  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

11/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

3.812

Chỉ số mới

4.561

M3 Tiêu thụ

749

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 749 22.050 16.515.450

15.729.000
786.450

1.572.900

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 18.088.350
Bằng chữ:   Mười tám triệu không trăm tám mươi tám ngàn ba trăm năm mươi
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 05/11/2022 10:09:13

Ngày  05   tháng  11   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2121278

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      3/11/2022      đến ngày:     2/12/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3740530

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  3389903

Tên Khách Hàng:  CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN

Địa chỉ KH:  SỐ 344B ĐƯỜNG BH22, KHU PHỐ ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: 344B KDC ĐỒNG AN 04-THUẬN AN-BD

Mã số thuế KH:   3700681695-002

 

Danh bộ

8108.1900.02

Kỳ/Năm

12/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

4.561

Chỉ số mới

5.225

M3 Tiêu thụ

664

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 664 22.050 14.641.200

13.944.000
697.200

1.394.400

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 16.035.600

Bằng chữ:   Mười sáu triệu không trăm ba mươi lăm ngàn sáu trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 06/12/2022 15:49:37

Ngày  06   tháng  12   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC




























